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Biểu 1. Ban Quản lý di tích cấp xã

	STT
	Tên
	Tổng số         thành viên
	Số người được hưởng phụ cấp
	Chế độ phụ cấp
(nghìn đồng/ tháng/người)
	Nguồn chi trả        phụ cấp
	Ghi chú

	1
	Ban quản lý di tích TT Đồng Đăng
	21
	0
	0
	Không có
	Kiêm nhiệm

	2
	Ban quản lý di tích xã Thụy Hùng
	16
	0
	0
	Không có
	Kiêm nhiệm

	3
	Ban quản lý di tích xã Yên Trạch
	14
	0
	0
	Không có
	Kiêm nhiệm

	4
	Ban quản lý di tích xã Cao Lâu
	16
	0
	0
	Không có
	Kiêm nhiệm

	5
	Ban quản lý di tích xã Bình Trung
	22
	
	
	Không có
	Kiêm nhiệm




Biểu 2. Ban Quản lý Di tích/Bộ phận thường trực tại di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

	STT
	Tên
	Tổng số
thành viên
	Số người được hưởng phụ cấp
	Chế độ phụ cấp
(nghìn đồng/ tháng/người)
	Nguồn chi trả     
  phụ cấp
	Ghi chú

	1
	Ban Quản lý di tích Chùa Bắc Nga xã Gia Cát
	07
	07
	3.000
	- Thu công đức của đền
	

	2
	Ban Quản lý di tích Đền Mẫu
	09
	09
	3.800
	- Thu công đức của Đền
	

	3
	Ban Quản lý Đền Quan
	03
	03
	2.000
	- Thu công đức của Đền
	


Biểu 3. Ban quản lý di tích/Bộ phận thường trực tại di tích lịch sử, khảo cổ, danh lam thắng cảnh
	Số
TT
	Tên
	Tổng số
thành viên
	Số người được hưởng phụ cấp/kinh phí
	Số tiền hưởng (nghìn đồng/ tháng/người)
	Nguồn chi trả
	Ghi chú

	2
	Tổ quản lý Nhà bia Thuỷ Môn Đình
	03
	0
	0
	Không có
	



Biểu 4. Đề xuất hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích

	STT
	Tên di tích
	Số lượng người
	Chính sách hỗ trợ(nghìn đồng/tháng/người)
	Ghi chú

	1
	Di tích Nhà Bia Thuỷ Môn Đình- thị trấn Đồng Đăng
	3
	800.000
	Hỗ trợ đối với người trông coi quản lý những di tích không có nguồn thu

	2
	Di tích Pháo Đài - thị trấn Đồng Đăng
	2
	800.000
	Nt

	3
	Di tích Đình Hang Pài- xã Thuỵ Hùng
	1
	800.000
	Nt

	4
	Di tích Hang Phia Điểm - xã Yên Trạch
	1
	800.000
	Nt

	5
	Di tích Đồn Bản Xâm - xã Cao Lâu
	1
	800.000
	Nt

	6
	Di tích Đình Bản Vàng- xã Cao Lâu
	1
	800.000
	Nt

	7
	Di tích Hang Lạo Pảo- Bình Trung
	1
	800.000
	Nt

	8
	Di tích Cầu ngầm Khánh Khê và Nhà bia Chiến thắng Sư đoàn 337- xã Bình Trung
	2
	800.000
	Nt

	9
	Di tích Bia đá Ngô Thì Sĩ - xã Bình Trung
	1
	800.000
	Nt

	10
	Di tích Hang Tu Lầm - xã Bình Trung
	1
	800.000
	Nt

	11
	Các điểm di tích thuộc Khu du kích Ba Sơn
	7
	800.000
	Nt






